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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu – 3,0 điểm)

Câu 1. Đồ thị như hình vẽ là của hàm số nào trong các hàm số sau đây 
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Câu 2. Phủ định của mệnh đề  
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Câu 3. Hàm số 
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Câu 4. Cho G là trọng tâm tam giác ABC. Với điểm M  bất kì. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
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Câu 5. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có 
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Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 7. Tập xác định của hàm số 
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Câu 8. Phương trình  
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Câu 9. Parabol 
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Câu 10. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 11. Cho 
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Câu 12. Cho 
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Câu 13. Giá trị lớn nhất của biểu thức 
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Câu 14. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn hàm số 
[image: image72.wmf](

)

22

253

yxmmxm

=---+-

 đồng biến trên 
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Câu 15.  Cho hình bình hành ABCD có 
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, gọi E  là điểm trên cạnh BC sao cho AE vuông góc BD. Khi đó 
[image: image79.wmf]BEm

BCn

=

 (phân số tối giản). Giá trị của 
[image: image80.wmf]3

mn

+

 là
A. 
[image: image81.wmf]311

mn

+=

.       

B. 
[image: image82.wmf]39

mn

+=

.      

C. 
[image: image83.wmf]38

mn

+=

.

D. 
[image: image84.wmf]37

mn

+=

.

II/ PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

1) Cho hai tập hợp 
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2) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
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Bài 2: (2,5 điểm)
1) Lập bảng biến thiên và kết luận về sự biến thiên của hàm số 
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2) Giải phương trình 
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3) Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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Bài 3: (2,5 điểm)
1) Một tháp truyền thông cao 42 m được xây dựng trên nóc của một tòa nhà (như hình vẽ). Hãy tính chiều cao của tòa nhà. (làm tròn đến hàng phần chục) 


2) Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng 
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3) Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 
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Bài 4: (0,5 điểm) 


Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số 
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